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THÔNG BÁO 
Danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong nhà trường 

từ năm học 2024 – 2025

Căn cứ quyết định số: 1774/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh 
Đăk Lăk về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh 
Đắk Lắk. Theo kết quả họp chọn sách giáo khoa lớp 5 của trường tiểu học Ngô 
Gia Tự ngày 01/7/2024,

Hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Gia Tự thông báo Danh mục sách giáo 
khoa lớp 5 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2024-2025 gồm 12 cuốn, cụ thể 
như sau:

TT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá 

nhân

Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng 
Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, 

Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng.
01 Tiếng Việt 5

Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan 
Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 
Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

02 Toán 5

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh 
Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn 
Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

03 Đạo đức 5
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần 

Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng 
Anh, Nguyễn Ngọc Dung.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam



2

04
Lịch sử và Địa lí 

5

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 
phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị 
Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị 
Hồng, Lê Thị Thu Hương; Đào Ngọc Hùng 
(Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà 
Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên 

Dung, Dương Thị Oanh.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

05 Khoa học 5

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 
biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà 

Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô 
Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị 

Sen.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

06 Tin học 5
Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình 

Thắng (Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà 
Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ.

Nhà xuất bản 
Đại học Vinh

07 Công nghệ 5

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn 
Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên 

Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc 
Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

08
Giáo dục Thể 

chất 5

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Đỗ 
Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ 

Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai 
Vương.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

09 Âm nhạc 5

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), 
Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai 

Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 
Thị Nga.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

10 Mĩ thuật 5
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, 
Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam



3

11
Hoạt động trải 

nghiệm 5

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn 
Thụy Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh 
Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố 

Oanh.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

12
Tiếng Anh 5 

(Global Success)

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 
Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 
Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự thông báo cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo 
viên, nhân viên thư viện được biết và thông tin cho phụ huynh học sinh lớp 5 năm 
học 2024-2025 cụ thể danh mục sách để trang bị cho con em mình 01 bộ sách/học 
sinh theo đúng Danh mục trên đây./.
Nơi nhận:
- CBQL, GV, NV nhà trường (để t/h);
- Phụ huynh học sinh lớp 5nh 2024-2025(để t/h);
- Phòng GDĐT huyện (để b/c);
- HĐND, UBND xã Quảng Hiệp (để b/c);
- Website nhà trường (để t/b);
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Ngọc Thanh 
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